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[bookmark: _GoBack]CHỦ ĐIỂM 6: ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM
BÀI 1: SỰ TÍCH CON RỒNG CHÁU TIÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
a. Khởi động: Cùng bạn trao đổi được về thông tin, mục đích của lễ hội được nhắc đến trong câu ca dao.
b. Khám phá và luyện tập
Đọc
– Nêu được phỏng đoán về nội dung bài đọc qua tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh hoạ.
– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời nhân vật và lời người dẫn chuyện; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài. Hiểu được nội dung của bài đọc: Giải thích nguồn gốc của người Việt Nam. Từ đó, rút ra được ý nghĩa: Ca ngợi, tự hào về cội nguồn cao quý của người Việt Nam. 
2. Năng lực chung

 Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.

 Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.

 Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

 Phẩm chất nhân ái: Học sinh yêu mến con người, yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước.

 Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.

 Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SGK phóng to.
– Tranh, ảnh hoặc video clip về Lạc Long Quân, Âu Cơ và các con; hình ảnh hoặc video clip về lễ hội Đền Hùng (nếu có). 
– Tranh, ảnh hoặc video clip về những việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (nếu có).
– Tranh, ảnh hoặc video clip về một người lao động đang làm việc (nếu có).
– Bảng phụ/ máy chiếu ghi đoạn từ “Sống với nhau” đến hết.
2. Học sinh
Tranh, ảnh hoặc video clip về một di tích lịch sử mà em biết (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1 + 2
Đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (10 phút)
* Mục tiêu
– Phối hợp với GV và bạn để thực hiện hoạt động. 
– Nói thành câu, diễn đạt trọn vẹn ý, nội dung theo yêu cầu của GV.
– Có kĩ năng phán đoán nội dung bài đọc dựa vào tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh hoạ.
* Cách tiến hành:
	

	Giới thiệu chủ điểm
–  GV giới thiệu tên chủ điểm.
– Yêu cầu HS trao đổi với bạn cách hiểu hoặc suy nghĩ về tên chủ điểm “Đất nước ngàn năm”. 

 Giới thiệu chủ điểm: “Đất nước ngàn năm”.
Giới thiệu bài.

– Yêu cầu HS trao đổi với bạn trong nhóm đôi chia sẻ những điều em biết về lễ hội được nhắc đến trong câu ca dao.








– GV đặt câu hỏi: Ngoài câu ca dao trên, em còn biết câu ca dao nào nói về lễ hội này? 







 GV giới thiệu bài học: “Sự tích con Rồng cháu Tiên”.
	
– HS nghe GV giới thiệu tên chủ điểm.
– HS trao đổi với bạn và phát biểu: Ca ngợi truyền thống lịch sử – văn hoá kết tinh qua hàng ngàn năm và cảnh đẹp của đất nước ta.). 
 HS nghe giới thiệu chủ điểm: “Đất nước ngàn năm”.

 HS trao đổi với bạn trong nhóm đôi.
– 1 – 2 HS chia sẻ kết quả trước lớp.
(Câu ca dao nhắc đến hội Đền Hùng (lễ Giỗ Tổ hay còn được gọi là Quốc Giỗ) được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm, ở nơi thờ tự chính thức của các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc tỉnh 
Phú Thọ. Giỗ Tổ Hùng Vương là một hoạt động mang tính truyền thống, có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.)
– HS trả lời thêm câu hỏi của GV.
Ai về Phú Thọ cùng ta
Vui ngày giỗ Tổ tháng Ba mùng mười
	*
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba.
– HS đọc tên bài kết hợp quan sát tranh minh hoạ, liên hệ với nội dung khởi động  phán đoán nội dung bài đọc.
 Nghe GV giới thiệu bài học: “Sự tích con Rồng cháu Tiên”.

	2. Khám phá và luyện tập
	

	Đọc  (60 phút)
	

	Luyện đọc (12 phút)
* Mục tiêu
– Hình thành kĩ năng đọc thầm kết hợp với nghe, xác định chỗ ngắt, nghỉ, nhấn giọng,...
– Đọc to, rõ ràng, đúng các từ khó và ngắt nghỉ hơi đúng ở các câu dài.
– Nhận xét được cách đọc của mình và của bạn, giúp nhau điều chỉnh sai sót (nếu có).
* Cách tiến hành:
– GV đọc mẫu toàn bài.
– Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn hoặc toàn bài đọc, GV hướng dẫn đọc.
+ Cách đọc một số từ ngữ khó: tuyệt trần; tập quán;...
+ Cách ngắt nghỉ một số câu dài: 
 Thần mình rồng,/ thường ở dưới nước,/ thỉnh thoảng lên sống trên cạn,/ sức khoẻ vô địch,/ có nhiều phép lạ.//; 
 Nay/ ta đem năm mươi con xuống biển,/ nàng đưa năm mươi con lên núi,/ chia nhau cai quản các phương,/ khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau,/ đừng quên lời hẹn.//; 
 Con trai vua gọi là Lang,/ con gái vua gọi là 
Mị Nương;/ khi cha mất thì ngôi được truyền cho con trưởng,/ mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy hiệu là Hùng Vương,/ không hề thay đổi.//;...
+ Giải thích nghĩa của một số từ ngữ khó, VD: khôi ngô (sáng sủa, thông minh); con trưởng (con cả, người con được sinh ra đầu tiên); hiệu (tên gọi của trí thức thời xưa thường tự đặt thêm cho mình bên cạnh tên vốn có, thường có ý nghĩa đẹp, thể hiện hoài bão của bản thân,...); đồng bào (từ dùng để gọi những người cùng một giống nòi, một dân tộc, một tổ quốc với mình nói chung, với hàm ý có quan hệ thân thiết như ruột thịt);…
+ Bài đọc có thể chia thành hai đoạn để luyện đọc và tìm ý:
 Đoạn 1: Từ đầu đến “khoẻ mạnh như thần”.
 Đoạn 2: Còn lại.
– GV cùng HS nhận xét.
– Mời 1 – 2 HS đọc lại toàn bài trước lớp.
– GV nhận xét chung về hoạt động luyện đọc.
	








– HS nghe GV đọc mẫu.
– HS đọc nối tiếp từng đoạn hoặc toàn bài đọc, kết hợp nghe GV hướng dẫn đọc.
























– HS nghe bạn và GV nhận xét.
– 1 – 2 HS đọc lại toàn bài trước lớp.
– HS nghe GV nhận xét chung về hoạt động luyện đọc.

	Tìm hiểu bài (20 phút)
* Mục tiêu
– Hợp tác với GV và bạn để trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. 
– Thông qua tìm hiểu bài, hiểu thêm nghĩa một số từ khó và hiểu nội dung bài.
* Cách tiến hành:
– GV yêu cầu HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi.


1. Tìm trong đoạn đầu những chi tiết nói về vẻ đẹp và  tài năng của Lạc Long Quân và Âu Cơ? 








2. Mỗi chi tiết sau nhằm giải thích điều gì? 
+ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng.





+ Lạc Long Quân và Âu Cơ dẫn các con chia nhau cai quản các phương. 


3. Kể tóm tắt câu chuyện. 
 Giải nghĩa từ: tập quán (tập quán là một thói quen được hình thành lâu đời được mọi người tuân theo);...















4. Theo em, người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu chuyện? 






– GV cùng HS nhận xét.
– GV đánh giá chung về hoạt động tìm hiểu bài.


	






– HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi.
– 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả tìm hiểu bài trước lớp:
1. Những chi tiết nói về vẻ đẹp và  tài năng của Lạc Long Quân và Âu Cơ: Lạc Long Quân: vị thần mình rồng, sống ở dưới nước nhưng thỉnh thoảng lên cạn, sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ,...; Âu Cơ: xinh đẹp tuyệt rần, sống ở vùng núi cao.
 Rút ra ý đoạn 1: Giới thiệu về Lạc Long Quân, Âu Cơ và cuộc gặp gỡ giữa cả hai, rồi họ kết thành vợ chồng và sinh được một trăm người con.
2. HS trả lời câu hỏi
+ Giải thích nguồn gốc của người Việt, những người dân trên đất nước Việt Nam đều chung một bào thai và đều là anh em một nhà. Từ đó, giúp HS hiểu thêm cách gọi “đồng bào”, hiểu lí do người Việt Nam ta thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên. 
+ Thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ các vùng đất mới và giải thích về xuất thân của các Vua Hùng, về nguồn gốc của nhà nước Văn Lang.
3. HS kể tóm tắt câu chuyện bằng lời của mình, tập trung vào những sự việc chính. VD: Lạc Long Quân là vị thần mình rồng, sống ở dưới nước, có sức khoẻ vô địch và nhiều phép lạ. Âu Cơ là nàng tiên ở chốn non cao, xinh đẹp tuyệt trần. Hai người gặp nhau, đem lòng yêu thương, rồi trở thành vợ chồng. Ít lâu sau, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng, trăm trứng lại nở ra trăm người con hồng hào, khoẻ mạnh. Khi các con đã lớn, vì tập quán khác nhau, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia nhau mỗi người đem theo năm mươi con đi cai quản các phương. Người con trưởng của họ sau này lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. 
 Rút ra ý đoạn 2: Cuộc chia tay giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng với sự ra đời của nhà nước Văn Lang – nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta.
4. HS trả lời theo suy nghĩ, cảm nhận riêng. VD: Nhắn nhủ chúng ta phải nhớ về nguồn gốc cao quý của dân tộc: con Rồng cháu Tiên; gợi niềm tự hào và tự tôn dân tộc; nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; phải biết giữ gìn truyền thống đoàn kết của dân tộc.
 Rút ra nội dung, ý nghĩa của bài đọc.
– HS nghe bạn và GV nhận xét, bổ sung.
– HS nghe GV đánh giá chung về hoạt động tìm hiểu bài.
.

	 Luyện đọc lại (15 phút)
* Mục tiêu
– Xác định được giọng đọc trên cơ sở hiểu nội dung bài.
– Biết nhấn giọng ở một số từ ngữ quan trọng, thể hiện giọng đọc phù hợp với từng nhân vật.
– Nhận xét được cách đọc của mình và của bạn, giúp nhau điều chỉnh sai sót (nếu có).
* Cách tiến hành:
– GV đặt một vài câu hỏi để nhớ lại nội dung chính của bài và xác định giọng đọc: 
+ Bài đọc nói về điều gì? 

+ Cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào? 
+ Lời của người kể chuyện và Lạc Long Quân đọc giọng thế nào? 


– GV đọc lại đoạn 2:
Sống với nhau được ít lâu,/ Lạc Long Quân bàn với vợ:// – Ta/ vốn nòi rồng ở miền nước thẳm,/ nàng/ là dòng tiên ở chốn non cao.// Kẻ trên cạn,/ người dưới nước,/ tập quán khác nhau,/ khó mà ở cùng nhau lâu dài được.// Nay/ ta đem năm mươi con xuống biển,/ nàng đưa năm mươi con lên núi,/ chia nhau cai quản các phương,/ khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau,/ đừng quên lời hẹn.// 
Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ/ sau này trở thành tổ tiên của người Việt.// Người con trưởng theo Âu Cơ/ được tôn lên làm vua,/ lấy hiệu là Hùng Vương,/ đóng đô ở đất Phong Châu,/ đặt tên nước là Văn Lang.// Con trai vua gọi là Lang,/ con gái vua gọi là Mị Nương;/ khi cha mất/ thì ngôi được truyền cho con trưởng,/ mười mấy đời truyền nối ngôi vua/ đều lấy hiệu là Hùng Vương,/ không hề thay đổi.//
Cũng bởi sự tích này mà về sau,/ người Việt ta thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên/ và thân mật gọi nhau là đồng bào.//
– Tổ chức luyện đọc lại đoạn 2 trong nhóm đôi.
– Tổ chức thi đọc đoạn 2 trước lớp.
– GV cùng HS nhận xét.
– Mời  đọc lại toàn bài trước lớp.
– đánh giá chung về hoạt động luyện đọc lại.


	







– HS trả lời một vài câu hỏi để nhớ lại nội dung chính của bài và xác định giọng đọc: 
+ Toàn bài đọc với giọng thong thả, thể hiện được niềm tự hào.
+ Nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ thông tin quan trọng.
+ Giọng người kể chuyện: thong thả, rành mạch; giọng Lạc Long Quân: trầm ấm, nghiêm trang và tha thiết. 
– HS nghe đọc lại đoạn 2.



















– HS luyện đọc lại đoạn 2 trong nhóm đôi.
– 2 – 3 HS thi đọc đoạn 2 trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét.
– 1 – 2 HS khá, giỏi đọc lại toàn bài trước lớp.
– HS nghe GV đánh giá chung về hoạt động luyện đọc lại.

	Cùng sáng tạo (13 phút)
* Mục tiêu
– Hợp tác với bạn để thực hiện yêu cầu của hoạt động
– Tìm được những câu ca dao, tục ngữ nói về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.
– Nhận xét được sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn.
* Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của hoạt động.


– HS hoạt động nhóm 4, tìm những câu tục ngữ, ca dao là lời khuyên về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. 
– HS chơi Tiếp sức để chia sẻ kết quả trước lớp. 





















–  GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
	








– HS xác định yêu cầu của hoạt động: Thi tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta.
– HS hoạt động nhóm 4. (HS đã tìm ở nhà trước buổi học khoảng một tuần).
– HS tham gia trò chơi. 
Ví dụ:
“Bắc Nam là con một nhà, 
Là gà một mẹ, là hoa một cành. 
Nguyện cùng biển thẳm non xanh, 
Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.”

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”

“Một hòn chẳng đắp nên non, 
Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.”

“Dân ta nhớ một chữ đồng, 
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.”

“Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”

“Tuy rằng xứ bắc, xứ đông, 
Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.”
– HS nghe bạn và GV nhận xét, đánh giá hoạt động.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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